
Trường Năm TN Xếp loại Trường Năm TN

1 Nguyễn Thị Phương Hồng 04/11/1978 Nữ Kinh Tỉnh Bắc Giang
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà 
Nội

Đại học Luật Hà Nội 2001 Trung bình
Đại học Quốc gia Hà 
Nội 

2012

Luật kinh tế

1 Đỗ Hà Anh 26/08/1997 Nữ Kinh
Thành phố Hà 
Nội

Trường Đại học Luật Hà Nội
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

2019 Giỏi
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

2023

2 Phạm Vân Anh 27/08/1990 Nữ Kinh Tỉnh Nghệ An Học viện Nông Nghiệp Việt Nam
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

2012 Khá
Trường Luật, Đại 
học Missouri Thành 
phố Kansas

2017

3 Ngô Thượng Công 06/06/1982 Nam Kinh
Tỉnh Thái 
Nguyên

Công ty TNHH XD và TM Tấn Đức
Đại học Thái 
Nguyên

2017 Giỏi
Học viện Khoa học 
xã hội

2023

4 Bùi Phương Dung 18/11/2001 Nữ Tày Tỉnh Lào Cai
Công ty Luật TNHH MTV Quốc tế 
Việt - Trung

Trường Đại học Luật 
Hà Nội

2023 Giỏi

5 Ngô Hương Ly 28/02/1997 Nữ Kinh
Tỉnh Thái 
Nguyên

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam
Khoa Luật, Đại học 
Quốc gia Hà Nội

2019 Giỏi

Đại học Kinh tế - 
Luật, Đại học Quốc 
gia Thành phố Hồ 
Chí Minh

2023

6 Trịnh Ngọc Anh Phương 05/09/1991 Nữ Kinh
Thành phố Hà 
Nội

Học viện Ngân hàng
Đại học Tổng hợp 
Quốc gia Tula - Liên 
Bang Nga

2015 Giỏi Đại học Luật Hà Nội 2019

7 Phí Quốc Thuyên 18/06/1973 Nam Kinh
Thành phố Hà 
Nội

Báo Phụ nữ Việt Nam Đại học Luật Hà Nội 1998 Trung bình
Đại học Kinh tế 
quốc dân

2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI LỚP NGHIÊN CỨU SINH KHÓA 30 ĐỢT 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Luật hiến pháp và Luật hành chính

Đại học Thạc sĩ
Nơi công tácNơi sinhSTT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc


